63. KỸ THUẬT TRỒNG SẮN

63.1. GIỐNG SẮN:

Hiện nay có 2 nhóm giống sắn đố là:

63.1.1. Nhóm giống sắn cũ (giống cổ truyền):

Nhóm giống sắn cũ năng suất không cao, chất lượng khá, hàm lượng tinh bột từ 25 - 30%, thơm, bở (hoặc dẻo), dùng để ăn tươi. Đồng bào dân tộc vùng miền núi Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên dùng những giống sắn này làm lương thực. 

Ở các tỉnh miền núi phía Bắc có các giống sắn đỏ, sắn xanh, sắn dù, sắn chuối. 

Ở các tỉnh Tây Nguyên có sắn Gòn. 

63.1.2. Nhóm giống sắn mới (giống cải tiến):

Nhóm sắn mới có năng suất cao hơn đối chứng khoảng 20 - 40%, hàm lượng tinh bột tương đối cao. Do đó, chủ yếu dùng để làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, không thích hợp để ăn tuơi. Riêng giống H34, KM98-1 ngắn ngày, bở và ngọt có thể dùng làm lương thực. 

Các giống HL23, KM23, KM60 năng suất trung bình khoảng 20 - 22tấn/ha, KM94, KM93-3, KM95, KM98-1, SM937-26. . . năng suất trung bình khoảng 25 tấn/ha, thâm canh tốt có thể đạt 30 - 40 tấn/ha. ở Tây Nguyên, Duyên Hải, Đôdddng Nam Bộ, trồng phổ biến các giống sắn: KM140-2, KH96-1, KM98-7. Nam Trung Bộ

63.2. THỜI VỤ TRỒNG SẮN:

Thời vụ trồng sắn thường được bắt đầu vào thời gian cuối mùa khô đầu mùa mưa, trong phạm vi từ tháng 2 đến tháng 5 hàng năm. 
63.2.1. Vùng Đông bắc, Tây Bắc, Đồng bằng sông Hồng:  

Trồng trong tháng 3 thích hợp nhất. Trồng muộn cũng phải kết thúc trong tháng 4. 

63.2.2. Vùng bắc Trung Bộ:
Trồng tốt nhất trong tháng 1. Kết thúc trước 15/2. 

63.2.3. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: 

Trồng từ tháng 1 đến tháng 3, thu hoạch tháng 11 đến tháng 1. 

63.2.4. Vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long:

Vụ 1 trồng cuối mùa khô từ 20/4 đến đầu mùa mưa 25/5. Trồng xong trước 15/6. Thu hoạch đầu mùa khô tháng 11- 12 và tháng 1 năm sau. Tuy nhiên sắn trồng để sản xuất tinh bột nên thu hoạch sau tháng 11 - 12; Vụ 2 trồng tháng 8 - 9, thu hoạch tháng 4 - 5 năm sau. 

63.3. ĐẤT TRỒNG SẮN:

Đất được cày bừa kỹ, dọn sạch cỏ dại. Tuỳ địa hình đất từng nơi, có thể lên luống trồng hoặc không. Đất có độ dốc cao nên cuốc hốc trồng theo đường đồng mức. 

63.3.1. Làm đất trên nương sắn:

Ở các tỉnh miền núi vẫn còn trồng sắn trên đất dốc từ 120 trở xuống. Để hạn chế xói mòn, không cần cày hoặc cuốc toàn bộ diện tích trồng sắn mà chỉ cần làm tơi xốp chỗ đặt hom trồng. 

Trồng sắn trên nương phải theo đường đồng mức, làm ruộng bậc thang có xen kẽ trồng các băng cốt khí. Tuỳ theo độ dốc của đồi để thiết kế băng trồng sắn rộng hay hẹp, băng cốt khí gieo 1 hàng hay 2 hàng. 

Theo mật độ đã định, cuốc các hố đặt hom sắn theo hình nanh sấu. Chiều dài hố 20cm x chiều rộng 15cm x chiều sâu 10cm. 

63.3.2. Trồng sắn trên đất bằng:

Đối với các loại đất cát pha, đất cát, đất xám, đất Feralit, đất đỏ nâu, đất phù sa cổ, đất pha cát có thể cày sâu 25 - 30cm. Cày 1 - 2 lần, bừa 2 - 3 lần rồi bổ hốc, bón phân và đặt hom trồng. Diện tích rộng sau khi cày bừa cần tạo những băng sắn rộng 10 - 12m, chiều dài theo thửa ruộng hoặc lô đất khoảng 20 - 30m, rãnh băng rộng 30 - 40cm để tiện đi lại, chăm sóc. 

63.4. MẬT ĐỘ VÀ KHOẢNG CÁCH:

Mật độ và khoảng cách trồng sắn thay đổi theo thời gian sinh trưởng của giống sắn và độ phì nhiêu của đất trồng. Chỉ số lá tối ưu của sắn khoảng 3 - 3,5. Nếu tăng mật độ trồng thì sẽ tác động đến tăng nhịp độ ra lá và rụng lá. Do đó phải chọn mật độ thích hợp để đạt chỉ số lá tối ưu. Mật độ trồng sắn có thể giao động trong phạm vi 12. 000 - 13. 000 cây/ha. 

Giống sắn dài ngày, mật độ: 10. 500 cây/ha. Khoảng cách hàng 1 - 1,2m x cách cây 0,8m (hàng đơn). 

Giống sắn ngắn ngày, mật độ: 12. 500 cây/ha. Khoảng cách hàng 0,7 – 0,8m x cách cây 0,7 - 0,8m (hàng đơn). 

63.5. PHÂN BÓN CHO SẮN:

63.5.1. Số lượng phân bón cho sắn:

Mức bón cho 1ha: 10 tấn phân chuồng + 50 - 60kgN + 30kg P2O5 + 100 kg K2O. 

63.5.2. Cách bón:

- Bón lót: Toàn bộ phân chuồng + toàn bộ phân lân. 

- Bón thúc: 2 lần:

+ Lần 1 (sau khi trồng 45 ngày) bón: 1/2 số lượng phân đạm + 1/2 số lượng phân kali (và phân NPK nếu có sử dụng). Kết hợp làm cỏ, xới xáo, vun gốc. 

+ Lần 2 (sau khi trồng 70 - 80 ngày) bón: 1/2 số lượng phân đạm + 1/2 số lượng phân kali. Kết hợp xới xáo, làm cỏ, vun cao chống đổ. 

63.6. CHĂM SÓC, LÀM CỎ:

- Sau trồng 7 – 10 ngày, kiểm tra tỷ lệ nảy mầm để trồng dặm những chỗ mất gốc, mất khoảng, tỷ lệ hom sắn cho phép khoảng 2 – 3%. 

- Sau trồng 45 ngày, làm cỏ, xới xáo kết hợp bón thúc lần 1 và vun nhẹ quanh gốc sắn. 

- Sau trồng 80 ngày làm cỏ, xới xáo kết hợp bón thúc lần thứ 2 và vun ấp cổ gốc sắn. 

- Sau trồng 120 ngày làm cỏ, xới xáo lần thứ 3, kết hợp bón thúc và vun cao gốc. 

- Trồng xen: Khuyến khích trồng xen cây họ đậu, bắp,. . . để hạn chế chống xói mòn và tăng thêm thu nhập. 

63.7. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH:

63.7.1. Sâu hại:

Sâu hại thường gặp có:

- Sâu ăn tạp (Spodoptera Litura F). 

- Sâu xanh (Chiloridae obsoletf)

- Sâu ăn lá (Tiracola plagiata walk):

- (Tetrany chus Sp). 

Biện pháp phòng trừ sâu hại: Thực hiện các biện pháp thâm canh để cây sắn phát triển tốt. Khi sâu phát triển có nguy cơ hại lớn thì phải dùng thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn của chuyên môn như:

- Trừ nhện dùng 1 trong các loại thuốc: Oncol25ND, Trebon 10ND. . . nồng độ 0,1 – 0,2%. 

- Trừ sâu xanh và sâu ăn tạp, sâu ăn lá dùng 1 trong các loại thuốc: Polytrin P 440EC, nồng độ 10 – 15ml/1 bình 8 lít nước, hoặc dùng 1 trong các loại thuốc theo hướng dẫn của chuyên môn như:  Decis, Alphan, Cyperan, nồng độ. . . 

63.7.2. Bệnh hại: 

Một số bệnh hại với sắn thường gặp là: Bệnh héo vi khuẩn, Bệnh đốm lá nâu, Bệnh thán thư.

Phòng trừ bệnh: 

Áp dụng tốt phương pháp phòng trừ IPM trong đó đầu tư thâm canh sắn có ý nghĩa tích cực. Khi bệnh phát triển nặng có nguy cơ hại hớn thì dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh theo hướng dẫn của chuyên môn như:

- Trừ bệnh thán thư dùng 1 trong các loại thuốc: Bendazol 50WP, nồng độ 10g/1 bình 8 lít nước. carbenzim 500SC, nồng độ 15ml/ 1 bình 8 lít nước, Dipomate 80 WP, nồng độ 30g/ 1 bình 8 lít nước, Thio. M 500SC, nồng độ 15ml/ 1 bình 8 lít nước. 

- Trừ bệnh đốm lá nâu dùng Manzate 200 nồng độ 15 – 20g/ 1 bình 8 lít nước, Bonaza, Tilt nồng độ 10 – 15ml/1 bình 8 lít nước. 

63.8. THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN:

Cần nắm vững thời gian sinh trưởng từng giống để thu hoạch kịp thời,  khi lá chuyển màu vàng và rụng tiến hành thu hoạch, thu hoạch non hay già quá thì đều ảnh hưởng đến năng suất và tỷ lệ bột. 

Bảo quản sắn tươi: Có thể áp dụng 1 trong 2 cách sau đây:

- Chọn củ sắn không bị sây xát nhúng vào nước vôi 1% để bảo vệ củ sắn. Khi vỏ sắn khô nước vôi xử lý thì xếp từng luống cao 50 - 60cm để ở chỗ râm mát, tránh được mưa nắng sau đó phủ lớp cát dày 10cm lên trên luống củ. 

- Cũng có thể bảo quản theo cách trên đây nhưng thay xử lý nước vôi bằng hun khói lưu huỳnh với liều lượng 30 - 35gr lưu huỳnh hun cho 20kg sắn. 

Chế biến sắn:

- Săn nguyên liệu chế biến công nghiệp để có nhiều sản phẩm. 

- Chế biến tinh bột: Làm bột sắn ngâm, bột sắn mài, bột sắn nghiền. 

- Chế biến sắn lát phơi khô. 


- Chế biến sắn sợi. 
